
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 130/2017/HSST 

Ngày: 01/08/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Nhất Bình 

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Phạm Minh Khiết 

       Bà Nguyễn Kim Dung 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phan Vũ Quốc Cường, thư ký Tòa án 

nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Cao Đoàn Lê– Kiểm sát viên. 

Ngày 01/08/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 117/2017/HSST Ngày 21 tháng 

06 năm 2017, đối với bị cáo: 

Lê Tiến L; Sinh năm 1995 tại Cà Mau; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Thường trú: Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: làm thuê; 

Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Lê Xuân P và bà Lê Thị B; Tiền án, tiền sự: không; Bị 

bắt ngày 14/04/2017. (Có mặt). 

Nguyên đơn dân sự: Công ty Cổ phần T; Trụ sở chính: phường T, Quận A, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Kinh D. 

Người có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan: Chi nhánh Công ty Cổ phần T – Cửa 

hàng Đ; Địa chỉ: phường T, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đứng đầu đơn vị phụ thuộc: Bà Đỗ Thị Thái T; sinh năm: 1984; Thường 

trú: phường P, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của người đứng đầu đơn vị phụ thuộc: Ông 

Nguyễn Minh N; sinh năm: 1989; Thường trú: Phố Q, quận T, Thành phố Hà Nội. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Lê Tiến L bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 14/4/2017, Lê Tiến L điều khiển xe môtô hiệu 

Yamaha Exiter, biển số 59M1-871.75 đến quán cà phê C tại địa chỉ phường T, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để uống cà phê. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, L 

đi bộ ra khu vực gần quán cà phê C để tìm tiệm thuốc tây mua thuốc. Khi đi ngang qua 

siêu thị Đ, địa chỉ phường T, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Lên vào xem điện 

thoại. Khi L đi tới bàn trưng bày điện thoại iPhone, lợi dụng sơ hở của siêu thị không có 

nhân viên đứng tại khu vực trưng bày, L nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, L lấy từ 
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trong cặp xách màu nâu mang theo một cây kéo màu xanh dài khoảng 15cm, cán bằng 

nhựa rồi dùng tay phải cắt đứt hai dây bảo vệ chống trộm đang được kết nối vào hai điện 

thoại iPhone 7 và iPhone 7 Plus thì còi bảo vệ hú lên báo mất trộm. L liền cầm hai điện 

thoại di động vừa cắt được cùng cây kéo chạy ra ngoài bằng cửa chính nhằm tẩu thoát. 

Khi chạy đến trước địa chỉ phường T, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị lực 

lượng bảo vệ siêu thị phối hợp cùng người dân bắt giữ đưa Lên về trụ sở Công an phường 

T, quận Bình Tân lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Vụ việc được chuyển đến Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân điều tra theo thẩm quyền. 

Trong quá trình tẩu thoát, L bị người dân truy đuổi và đánh gây trầy xước mặt và 

tay. Tuy nhiên, L không xác định được người nào đã đánh mình và vết thương chỉ trầy 

xước ngoài da nên L không có yêu cầu gì. 

Kết luận định giá tài sản số 264/KL-HĐĐGTTHS ngày 19/4/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân quận Bình Tân kết luận: 

“-01 ĐTDĐ IPhone 7 có trị giá 16.000.000đ; 

-01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus có trị giá 19.000.000đ; 

-02 sợi dây báo động gắn với điện thoại có trị giá 600.000đ 

Tổng cộng: 35.600.000đ (Ba mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng”. 

Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên. 

Cáo trạng số 117/CT-VKS ngày 20/06/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bình Tân truy tố bị cáo Lê Tiến L về tội "Trộm cắp tài sản" theo  khoản 1 Điều 138 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi như nội dung Cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Tân. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân đã 

đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của từng bị cáo và đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử 

phạt Lê Tiến L từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo, 

XÉT THẤY 

Lời khai nhận của bị cáo Lê Tiến L tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác đã 

được thu thập trong vụ án, do đó có đủ cơ sở kết luận vào lúc khoảng 19 giờ 00 phút, 

ngày 14/4/2017, tại siêu thị Đ, địa chỉ phường T, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, bị cáo Lê Tiến L đã có hành vi lén lút trộm cắp số tài sản gồm 01 điện thoại di 

động hiệu IPhone 7 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus thuộc sở hữu hợp pháp 

của Công ty Cổ phần T. 

Kết luận định giá tài sản số 264/KL-HĐĐGTTHS ngày 19/4/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân quận Bình Tân kết luận 01 ĐTDĐ 

IPhone 7 có trị giá 16.000.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus có trị giá 19.000.000đ. Tổng trị 

giá tài sản mà bị cáo L chiếm đoạt là 35.000.000 đồng. 

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội 

"Trộm cắp tài sản". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật 
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hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân truy tố bị cáo Lê Tiến L về 

tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự và ý kiến phát biểu tại 

phiên tòa của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân đánh giá nội dung vụ án, 

hành vi phạm tội của bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội "Trộm 

cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp cố ý phạm tội, nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự công 

cộng và an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm trừng trị răn đe, giáo 

dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.  

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo có thái độ thành khẩn 

khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

đồng thời các tài sản cũng đã được thu hồi và đã được trả lại cho nguyên đơn dân sự, phía 

nguyên đơn dân sự cũng không có yêu cầu bồi thường thiệt hại gì khác nên cần xem xét 

áp dụng các điểm g, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một 

phần hình phạt.  

Vật chứng của vụ án: Các vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra, Cơ quan 

cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Tân đã trả lại cho chủ sở hữu theo quy định của 

pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Lê Tiến L đã gây 

thiệt hại đối với Nguyên đơn dân sự - Công ty Cổ phần T, thiệt hại gồm 02 sợi dây báo 

động gắn với điện thoại có trị giá 600.000 đồng. Tuy nhiên, đại diện nguyên đơn dân sự 

đã được triệu tập đúng trình tự luật định nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do và 

không có yêu cầu bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về án phí: Bị cáo Lê Tiến L phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Tuyên bố bị cáo Lê Tiến L phạm tội  "Trộm cắp tài sản". 

2/ Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự, 

Xử phạt Lê Tiến L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14 tháng 4 năm 2017. 

3/ Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án,  

Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, nguyên 

đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày được tính từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án. 
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Nơi nhận:  
- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.BTÂN; 

- CA Q.BTÂN; 

- CQ THA Q.BTÂN; 

- Phòng PC64- CATPHCM; 

- Sở Tư pháp; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ –Văn phòng. 

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM      

                Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

              

                          Huỳnh Nhất Bình 

 


